ĐỀ SỐ 9: ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG CẤP HUYỆN LỚP 8
NĂM HỌC: 2023-2024
Thời gian làm bài 120 phút

I. Phần trắc nghiệm (8,0 điểm) Chọn một phương án đúng 

Câu 1. Sau khi rút gọn biểu thức 
[image: image277.png]


 với x ( 1; x ( -1; x ( 
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1

 là:

	A. Q = 
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[image: image6.wmf]2

13

x

x

+

+




Câu 2. Cho biểu thức  Q= 
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	A. 
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Câu 3. Cho các số nguyên 
[image: image12.wmf],,
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 thoả mãn 
[image: image13.wmf]333
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. Giá trị của biểu thức 
[image: image14.wmf]Aabbcca
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 là :

	A.210      
	B. 1        
	C.2 
	D. 14


Câu 4. Một hộp có 10 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 5 đến 14.Bạn Hoa lấy ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Chọn ra thẻ ghi số nguyên tố” là:

A. 
[image: image15.wmf]0,4




B. 
[image: image16.wmf]0,3




C.
[image: image17.wmf]0,5




D.
[image: image18.wmf]0,6


Câu 5. Số nghiệm của phương trình 
[image: image19.wmf]13578
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 là:

	A. 3
	B. 0
	C. 1
	D. 2


Câu 6. Cho đa thức f(x) = 2x3 – 3ax2 +2x + b. Xác định a và b để f(x) chia hết cho x – 1 và  x + 2 là:

	A. a=
[image: image20.wmf]20

9

; b =
[image: image21.wmf]3
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	B. a=
[image: image22.wmf]8
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	C. a=
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; b =
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	D. a=
[image: image26.wmf]20
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; b =
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Câu 7. Caùc soá nguyeân a vaø b ñeå ña thöùc A(x) = 
[image: image28.wmf]43
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 chia heát cho ña thöùc 
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là:
	 A. a=-12;b=4
	B. a=-12;b=-16
	C. a=-12;b=16
	D. a=3;b=-4


Câu 8. Cho đa thức P(x) = 6x3 – 7x2 – 16x + m. Giá trị m để P(x) chia hết cho 2x + 3 là: 
	A. 10
	B. 12
	C. 14
	D. Một kết quả khác


Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi I là giao điểm các đường phân giác trong. Biết AB = 5 cm, IC = 6 cm. Độ dài BC là:

	A.11       
	B. 
[image: image30.wmf]5
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	C. 9      
	D. 16


Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tai A có AB <AC. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Đường thẳng qua I vuông góc với CI cắt AC và AB lần lượt tại E và F. Ta có:
	A. 
[image: image31.wmf]2
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	D. 
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Câu 11. Diện tích của hình thang ABCD có đường cao bằng 12cm, hai đường chéo AC và CD vuông góc với nhau , BD=15cm là:  
	A. 120cm2                        B. 130cm2
	     C. 150cm2           D. 160cm2
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Câu 12: Các khuy áo hình thoi (hình vẽ bên) có độ dài hai đường chéo lần lượt là [image: image35.wmf]3,2

cm

 và [image: image36.wmf]2,4

cm

. Hỏi cạnh các khuy áo là bao nhiêu?

A. [image: image37.wmf]2

cm


B. [image: image38.wmf]2,8
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C. [image: image39.wmf]4
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D. [image: image40.wmf]1,8
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Câu 13: Người ta dùng máy ảnh để chụp một người có chiều  cao [image: image41.wmf]1,5 
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(như hình vẽ). Sau khi rửa phim thấy ảnh [image: image42.wmf]CD

 cao [image: image43.wmf]4 
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. Biết khoảng cách từ phim đến vật kính của máy ảnh lúc chụp là [image: image44.wmf]6
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Hỏi người đó đứng cách vật kính máy ảnh một đoạn [image: image46.wmf]BE

 bao nhiêu [image: image47.wmf]cm

? 

A. [image: image48.wmf]225 

cm



B. [image: image49.wmf]2,25 

cm

.
C. [image: image50.wmf]16 
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D. [image: image51.wmf]100 
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[image: image270.png]


Câu 14: Cho tam giác [image: image52.wmf]ABC

 và điểm [image: image53.wmf]M

 nằm trên cạnh [image: image54.wmf]BC

. Từ [image: image55.wmf]M

 vẽ [image: image56.wmf]MN

 song song với [image: image57.wmf]AB

 và [image: image58.wmf]MP

 song song với [image: image59.wmf]AC

 (hình vẽ bên). Tứ giác [image: image60.wmf]ANMP

 là hình thoi nếu

A. [image: image61.wmf]MAMB

=


B. [image: image62.wmf]M

 là trung điểm của [image: image63.wmf]BC


C. [image: image64.wmf]M

 là chân đường cao thuộc đỉnh [image: image65.wmf]A


D. [image: image66.wmf]M

 là chân đường phân giác thuộc đỉnh [image: image67.wmf]A


Câu 15: Một khối rubik có bốn mặt là các tam giác đều bằng nhau cạnh [image: image68.wmf]4,7cm

và chiều cao mỗi mặt là [image: image69.wmf]4,1cm

 (hình bên). Bạn An cắt giấy dán tất cả các mặt của khối rubik này thì diện tích giấy là bao nhiêu (không tính mép dán và phần giấy bỏ đi)?

[image: image70.jpg]



A. [image: image71.wmf]2

38,54cm



;   B. [image: image72.wmf]2

19,27cm


;   C. [image: image73.wmf]2

77,08cm


;   D. [image: image74.wmf]2

35,2cm


Câu 16. Hoàng mua 6 quyển vở, Hùng mua 3 quyển vở. Hai bạn góp số vở của mình với số vở của bạn Sơn, rồi chia đều cho nhau. Sơn tính rằng mình phải trả các bạn đúng 800 đồng. Giá tiền 1 quyển vở là:  (Biết rằng cả ba bạn đều mua cùng một loại vở).
	A. 900      
	B. 1000       
	C. 800      
	D. Một số khác


II. Phần tự luận (12,0 điểm)

Câu 1 (3,5 điểm):
                  a. Chøng minh : a5-a chia hÕt cho 30 víi a
[image: image75.wmf]Î
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       b. Chứng minh rằng với mọi số nguyên 
[image: image76.wmf],
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[image: image77.wmf]4
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 là một số chính phương
Câu 2 (3,0 điểm): a. Cho c¸c sè 
[image: image78.wmf],
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 lÇn l­ît tho¶ m·n c¸c hÖ thøc sau:


[image: image79.wmf]32
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. H·y tÝnh 
[image: image81.wmf]ab
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                        b. Tìm tất cả các đa thức P(x) thỏa mãn đồng nhất hệ thức : (x-1)P(x+1)-(x+2)P(x)=0, với 
[image: image82.wmf]"

x
[image: image83.wmf]Î



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image84.wmf]¡

.
Câu 3 (4,5 điểm): Cho h×nh vu«ng 
[image: image85.wmf]ABCD

. Gäi 
[image: image86.wmf]E

 lµ mét ®iÓm trªn c¹nh 
[image: image87.wmf]BC

 (
[image: image88.wmf]E

 kh¸c 
[image: image89.wmf]B

 vµ 
[image: image90.wmf]C

). Qua 
[image: image91.wmf]A

 kÎ 
[image: image92.wmf]Ax

 vu«ng gãc víi 
[image: image93.wmf]AE

, 
[image: image94.wmf]Ax

 c¾t 
[image: image95.wmf]CD

 t¹i 
[image: image96.wmf]F

. Trung tuyÕn 
[image: image97.wmf]AI

 cña tam gi¸c 
[image: image98.wmf]AEF

 c¾t 
[image: image99.wmf]CD

 ë 
[image: image100.wmf]K

. §­êng th¼ng kÎ qua 
[image: image101.wmf]E

, song song víi 
[image: image102.wmf]AB

 c¾t 
[image: image103.wmf]AI

 ë 
[image: image104.wmf]G
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         a) Chøng minh 
[image: image105.wmf]AE

 = 
[image: image106.wmf]AF

 vµ tø gi¸c 
[image: image107.wmf]EGFK

 lµ h×nh thoi.

         b) Chøng minh (
[image: image108.wmf]AKF

 ®ång d¹ng víi (
[image: image109.wmf]CAF

  vµ  
[image: image110.wmf]2
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         c) Khi 
[image: image112.wmf]E

 thay ®æi trªn 
[image: image113.wmf]BC

, chøng minh chu vi tam gi¸c 
[image: image114.wmf]EKC

 kh«ng ®æi.

Câu 4 (1,0 điểm): Cho 
[image: image115.wmf],,0
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. Chứng minh rằng:  
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---Hết---
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

I. Phần trắc nghiệm (8,0 điểm)  Mỗi câu 0,5 điểm 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	D
	A
	A
	B
	B
	B
	C
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	A
	D
	A
	C
	
	
	
	


HƯỚNG DẪN CHẤM

C©u1: Cho biểu thức: 
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125213

:

1111

xx

Q

xxxx

--

æö

=+-

ç÷

-+--

èø

 x ( 1; x ( -1; x ( 
[image: image118.wmf]3
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           Rút gọn biểu thức Q. ĐKXĐ: x ( 1; x ( -1; x ( 
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1


a) Ta có:

 
[image: image120.wmf]22

22

12(1)(5)1212

..

11311313

xxxxx

A

xxxxx

++------

æö

===

ç÷

-----

èø


Câu 2. Ruùt goïn bieåu thöùc Q= 
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Ta coù : 
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Câu 3. Cho các số nguyên 
[image: image124.wmf],,
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 thoả mãn 
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. Tính giá trị của biểu thức 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image130.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image131.wmf]0
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Ta có: 
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[image: image134.wmf]70

xyz

Û=
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[image: image135.wmf],,
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image138.wmf]Þ
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Câu 4. Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
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[image: image142.wmf]Û
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[image: image143.wmf]Û
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[image: image144.wmf]Û
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[image: image145.wmf]Û
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Vậy tập hợp nghiệm của bất phương trình là {x/x<-1}




· Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số 

Câu 5. Số nghiệm của phương trình 
[image: image146.wmf]13578
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 là:
Giải a) Ta có 
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    Mà 
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 do x nguyên nên x 
[image: image150.wmf]Î
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Câu 6.  Cho đa thức f(x) = 2x3 – 3ax2 +2x + b

Xác định a và b để f(x) chia hết cho x – 1 và  x + 2

Để f(x) chia hết cho 2 đa thức x – 1 và x + 2 ta có

        f(x) = (x – 1)(x + 2). Q(x)

+ Với x = 1 => 2 – 3a + 2 + b = 0 => b = 3a (1)

+ Với x = 2 => -1b -12a – 4 + b = 0 => b = 12a + 20 (2)

+ Kết hợp (1) và (2) ta có a = 
[image: image151.wmf]9
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; b = 
[image: image152.wmf]3
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Câu 7.  Caùc soá nguyeân a vaø b ñeå ña thöùc A(x) = 
[image: image153.wmf]43
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           thöùc 
[image: image154.wmf]2

()34

Bxxx

=-+


Ta coù: A(x) =B(x).(x2-1) + ( a – 3)x + b + 4

Ñeå 
[image: image155.wmf]()()
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Câu 8. Cho đa thức P(x) = 6x3 – 7x2 – 16x + m. Giá trị m để P(x) chia hết cho 2x + 3 là: 

P(x) =  6x3 – 7x2 – 16x + m  = 6x3 + 9x2 – 16x2 – 24x + 8x + 12 + m - 12




=  3x2(2x + 3) – 8x(2x + 3) + 4(2x + 3) + m – 12 

                       
= (2x + 3)(3x2 – 8x + 4) + m – 12 

                       Để P(x) 
[image: image157.wmf]M

 (2x +3) thì m – 12 = 0 <=> m = 12                      
Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi I là giao điểm các đường phân giác trong. Biết AB = 5 cm, IC = 6 cm. Tính BC.

Bài giải: 

Gọi D là hình chiếu vuông góc của C trên đường thẳng BI, E là giao điểm của AB và CD.
[image: image158.wmf]D
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[image: image162.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image163.wmf]DIC

D

 vuông cân 
[image: image164.wmf]Þ

DC = 6 : 
[image: image165.wmf]2


Mặt khác BD là đường phân giác và đường cao nên tam giác BEC cân tại B 
[image: image166.wmf]Þ

EC = 2 DC = 12: 
[image: image167.wmf]2

 và BC = BE
Gọi x = BC = BE. (x > 0). Áp dụng định lý Pi-ta-go vào các tam giác vuông ABC và ACE ta có: AC2 = BC2 – AB2 = x2 – 52= x2 -25

                                 EC2 = AC2 + AE2 = x2 -25 + (x – 5)2 = 2x2 – 10x
                                 (12: 
[image: image168.wmf]2

)2 = 2x2 – 10x

                                  x2 - 5x – 36 = 0 

Giải phương trình ta có nghiệm x = 9 thoả mãn. Vậy BC = 9 (cm)
Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tai A có AB <AC. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Đường thẳng qua I vuông góc với CI cắt AC và AB lần lượt tại E và F. Chứng minh rằng: 
[image: image169.wmf]2
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[image: image271.png]


                                                                            Chứng minh được 
[image: image170.wmf]AEI
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[image: image171.wmf]Þ
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                                                                              Chứng minh IE=IF (2)

                                                                             Từ (1,2) chứng minh được 
[image: image173.wmf]2
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Câu 11. Diện tích của hình thang ABCD có đường cao bằng 12cm, hai đường chéo AC và CD vuông góc với nhau , BD=15cm là:  150cm2 (Bồi dưỡng HSG hình học 9 Trang 18)
[image: image272.emf]1,5m
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Câu 12.Cho 
[image: image174.wmf]D

ABC . Ba ñöôøng phaân giaùc AD, BE, CF . Ta có
a. 
[image: image175.wmf]DBECFA
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Giaûi

a)AD laø ñöôøng phaân giaùc cuûa 
[image: image176.wmf]·

BAC

 neân ta coù: 
[image: image177.wmf]DBAB

 =  
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 (1)

Töông töï: vôùi caùc phaân giaùc BE, CF ta coù: 
[image: image178.wmf]ECBC

 =  

EABA

 (2) ; 
[image: image179.wmf]FACA

 =  

FBCB

 (3)

[image: image273.png]


Töø (1); (2); (3) suy ra: 
[image: image180.wmf]DBECFAABBCCA
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Câu 13. Cho 
[image: image181.wmf]D

ABC ( AB < AC) caùc phaân giaùc BD, CE

Ñöôøng thaúng qua D vaø song song vôùi BC caét AB ôû K, 
a) BD laø phaân giaùc neân 
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Maët khaùc KD // BC neân 
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Töø (1) vaø (2) suy ra 
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 E naèm giöõa K vaø B

Câu 14. Cho tam giác ABC, các trung tuyến BM và CN cắt nhau ở G. Gọi P là điểm dối xứng của điểm M qua G. Gọi Q là điểm đối xứng của điểm N qua G.Tứ giác MNPQ là hình gì? Vì sao ?

[image: image188.emf]Q
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Ta có M và P đối xứng qua G nên GP = GM.

N và Q đối xứng qua G nên GN = GQ

Mà hai đường chéo PM và QN cắt nhau tại G nên MNPQ là hình bình hành.(dấu hiệu thứ 5).

Câu 15. Cho hình bình hành ABCD. Lấy hai điểm E, F theo thứ tự thuộc AB và CD sao cho AE = CF. Lấy hai điểm M, N theo thứ tự thuộc BC và AD sao cho CM = AN. Chứng minh rằng :

a. MENF là hình bình hành.

b. Các đường thẳng AC, BD, MN, EF đồng quy.

[image: image189.emf]A
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a/Xét tam giác AEN và CMF ta có

 AE = CF, A = C , AN = CM

AEN = CMF(c.g.c)

Hay NE = FM

Tương tự ta chứng minh được EM = NF

Vậy MENF là hình bình hành.

b/ Ta có AC cắt BD tại O, O cách dều E, F. O cách đều MN nên Các đường thẳng AC, BD, MN, EF đồng quy.

Câu 16: Hoàng mua 6 quyển vở, Hùng mua 3 quyển vở. Hai bạn góp số vở của mình với số vở của bạn Sơn, rồi chia đều cho nhau. Sơn tính rằng mình phải trả các bạn đúng 800 đồng. Tính giá tiền 1 quyển vở, biết rằng cả ba bạn đều mua cùng một loại vở. 

Bài giải:  
Vì Hoàng và Hùng góp số vở của mình với số vở của Sơn, rồi chia đều cho nhau, nên tổng số vở của ba bạn là một số chia hết cho 3. Số vở của Hoàng và Hùng đều chia hết cho 3 nên số vở của Sơn cũng là số chia hết cho 3. 
Số vở của Sơn phải ít hơn 6 vì nếu số vở của Sơn bằng hoặc nhiều hơn số vở của Hoàng (6 quyển) thì sau khi góp vở lại chia đều Sơn sẽ không phải trả thêm 800 đồng. Số vở của Sơn khác 0 (Sơn phải có vở của mình thì mới góp chung với các bạn được chứ!), nhỏ hơn 6 và chia hết cho 3 nên Sơn có 3 quyển vở. 
Số vở của mỗi bạn sau khi chia đều là: (6 + 3 + 3) : 3 = 4 (quyển) 
Như vậy Sơn được các bạn đưa thêm: 4 - 3 = 1 (quyển) 
Giá tiền một quyển vở là 800 đồng. 

II. Phần tự luận (12,0 điểm)

Câu 1(3,0 điểm):a. Chøng minh : a5-a chia hÕt cho 30 víi a
[image: image190.wmf]Î

Z

                       b. Chøng minh r»ng :  x5-x+2 kh«ng lµ sè chÝnh ph­¬ng víi mäi x
[image: image191.wmf]Î
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a. Cã: a5-a=a(a4-1)=a(a2-1)(a2+1)=a(a-1)(a+1)(a2-4+5)

=a(a-1)(a+1)(a+2)(a-2)+5a(a-1)(a+1) v× a nguyªn nªn a(a-1)(a+1)(a+2)(a-2) lµ tÝch 5 sè nguyªn liªn tiÕp nªn
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;  5a(a-1)(a+1)lµ tÝch cña 3sè nguyªn liªn tiÕp víi 5 nªn chia hÕt cho 30
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b. Chứng minh rằng với mọi số nguyên 
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 là một số chính phương
c. Lời giải

Cách 1: Ta có: 
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Vì 
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 là số chính phương

Câu 2 (4,0 điểm):a. Cho c¸c sè 
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          H·y tÝnh 
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Céng theo vÕ cña (1) vµ (2) ta cã 
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V×  
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                          b.Tìm tất cả các đa thức P(x) thỏa mãn đồng nhất hệ thức : (x-1)P(x+1)-(x+2)P(x)=0, với 
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Hướng dẫn 


Thay vào đồng nhất ta có P(0)=P(1)=P(-1)=0 , tức là đa thức P(x) có các nghiệm là -1;0 và 1. Suy ra P(x) chia hết cho x3-x.



Viết lại P(x)=(x3-x) Q(x) , Q(x) là các đa thức có hệ số thực và thay vào (1) đồng nhất ta có  Q(x)=Q(x-1) với 
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. Lần lượt thay các giá trị x=0;-1;-2… ta nhận được Q(0)=Q(-1)=Q(-2) … Do đó Q(x)= a là hằng số .

Vậy P(x)= (x3-x) a (a là hằng số tùy ý .

Câu 3 (4,0 điểm): Cho h×nh vu«ng 
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         a) Chøng minh 
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         c) Khi 
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 XÐt hai tam gi¸c vu«ng  ABE vµ  ADF cã AB = AD, 
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. Hai tam gi¸c vu«ng IEG vµ IFK cã IE=IF, 
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EG=FK. Tø gi¸c EGFK cã hai c¹nh ®èi EG vµ FK song song vµ b»ng nhau nªn lµ h×nh b×nh hµnh.

H×nh b×nh hµnh EGFK cã hai ®­êng chÐo GK vµ EF vu«ng gãc nªn lµ h×nh thoi



	b.


	XÐt hai tam gi¸c AKF vµ CAF ta cã 
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( AC lµ ®­êng chÐo h×nh vu«ng ABCD, AK lµ trung tuyÕn cña tam gi¸c vu«ng c©n AEF)

Suy ra tam gi¸c AKF ®ång d¹ng víi tam gi¸c CAF.

V× tam gi¸c AKF ®ång d¹ng víi tam gi¸c CAF nªn ta cã: 
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	c.


	Theo ý a, ta cã 
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 Câu 4 (1,0 điểm): 
Cho 
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. Chứng minh rằng:  
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Lời giải

Áp dụng bất đẳng thức dạng: 
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Cộng vế ba bất đẳng thức trên ta được: 
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